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NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung thành phố Biên Hòa

đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

KHÓA X  - KỲ HỌP LẦN THỨ  6
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến 2030 và tầm nhìn đến 2050;
Thực hiện Văn bản số 4529/UBND-CNN ngày 10/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc lập quy hoạch chung thành phố Biên Hòa giai đoạn 2010 - 2030;

Xét Tờ trình số 6631/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 6631/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2011 của UBND thành phố Biên Hòa về việc thông qua Đồ án quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với các nội dung sau:
1. Tên đồ án

Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

2. Phạm vi, thời hạn quy hoạch

a) Phạm vi quy hoạch chung: 

Phạm vi nghiên cứu trực tiếp trong ranh giới hành chính của Biên Hòa, có diện tích tự nhiên là 26.354,82 ha (263,5 km2​), dân số 865.591 người (đến 31/12/2011), gồm 30 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: 23 phường và 07 xã.  

· 23 phường gồm: An Bình, Bửu Hòa, Bình Đa, Bửu Long, Hòa Bình, Hố Nai, Long Bình, Long Bình Tân, Quyết Thắng, Quang Vinh, Thanh Bình, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tân Biên, Thống Nhất, Tân Hiệp, Tân Hòa, Tân Mai, Tân Phong, Tân Tiến, Tân Vạn, Trảng Dài, Trung Dũng. 

· 07 xã gồm: Hiệp Hòa, Hóa An, Tân Hạnh, An Hòa, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước.

b) Thời hạn quy hoạch: Đến năm 2030 .
3. Tính chất và mục tiêu

a) Tính chất đô thị

· Biên Hòa là đô thị loại I, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Đồng Nai.

· Là trung tâm công nghiệp công nghệ cao; trung tâm thương mại tài chính cấp Quốc tế, dịch vụ; trung tâm khoa học - công nghệ và đào tạo của vùng TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.  

· Là đầu mối giao thương quan trọng của vùng TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

· Là một trong các cực tăng trưởng quan trọng của vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

· Có vị trí chiến lược an ninh quốc phòng quan trọng của vùng.  

b) Mục tiêu quy hoạch

· Phát triển thành phố Biên Hòa thành một đô thị hiện đại, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa, hài hòa với môi trường cảnh quan thiên nhiên.

· Điều chỉnh sự phát triển không gian đô thị và cơ sở hạ tầng phù hợp với vai trò, tính chất, chức năng của thành phố Biên Hòa trong giai đoạn trước mắt cũng như trong phát triển dài hạn, phù hợp với các chiến lược phát triển của Quốc gia, vùng TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

· Làm cơ sở để quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị về sử dụng đất đai, kiến trúc cảnh quan, cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh quốc phòng.

· Làm cơ sở để triển khai các quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư và thực hiện đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt, trong giai đoạn 2010 - 2020 và 2020 - 2030. 

4. Các chỉ tiêu về phát triển đô thị

a) Quy mô dân số: 

· Năm 2020, TP. Biên Hòa sẽ có dân số chung khoảng 1 - 1,1 triệu người.  Dân số đô thị khoảng 0,9 - 1 triệu người. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 90%.

· Năm 2030, dân số TP. Biên Hòa sẽ vào khoảng 1,3 - 1,4 triệu người, toàn bộ là dân số đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa là 100%.

b) Quy mô đất đai:

· Năm 2020, đất xây dựng đô thị khoảng 16.000 - 17.000 ha. Trong đó đất dân dụng là 7.500 - 8.500 ha, bình quân 75 - 80m2/người.

· Năm 2030, đất xây dựng đô thị khoảng 20.000 - 21.000 ha. Trong đó đất dân dụng là 10.000 - 11.000 ha, bình quân 75 - 80m2/người.
5. Tầm nhìn đến 2050

· Biên Hòa là thành phố văn hóa và sống tốt, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa lịch sử, các cộng đồng dân cư, cảnh quan sinh thái tự nhiên trong không gian đô thị và có hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ và hiện đại. Thành phố có điều kiện sống hấp dẫn nhờ vào các công trình văn hóa, giải trí, sức khỏe, giáo dục, không gian mở, cảnh quan đô thị nhằm đi đầu trong các ngành công nghiệp mới.

· Biên Hòa là thành phố thịnh vượng và năng động về kinh tế, có sức cạnh tranh cao trên bình diện vùng, Quốc gia và Quốc tế, với thế mạnh hạ tầng kết nối vùng và Quốc tế, với các mũi nhọn kinh tế về dịch vụ đa ngành cao cấp và công nghiệp công nghệ cao. Sự phát triển của Biên Hòa không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển của vùng TP. Hồ Chí Minh, với vai trò vệ tinh độc lập chia sẻ các chức năng cấp vùng và Quốc gia với đô thị hạt nhân TP. HCM, như tài chính, thương mại dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch, giải trí, thể dục thể thao.  

6. Mô hình phát triển đô thị

a) Quan điểm phát triển:

· Xu thế phát triển cho tương lai TP. Biên Hòa: Sinh thái và kinh tế.
· Thành phố phát triển hỗn hợp.
· Tăng năng lực cạnh tranh với các đô thị: Phát triển thành một thành phố với môi trường sống tốt; thành phố đa chức năng với các cơ sở hạ tầng văn hóa và giải trí; tạo dựng hình ảnh đô thị mới với cù lao Hiệp Hòa là biểu tượng của Biên Hòa.

b) Cấu trúc vùng đô thị Biên Hòa:

· Vùng đô thị Biên Hòa có bán kính ảnh hưởng từ 20 - 30km từ trung tâm thành phố. Vùng đô thị Biên Hòa nằm được xác định bởi:

· Phía Đông là đường vành đai 3 của TP. HCM (hay còn gọi là đường vành đai 2 vùng TP. HCM) dọc sông Đồng Nai.

· Phía Tây là đường vành đai 4 của TP. HCM (hay còn gọi là đường vành đai 3 vùng TP. HCM) nối với Cảng trung chuyển Thị Vải Cái Mép.
· Phía Nam là đường cao tốc liên vùng phía Nam: Bến Lức - Long Thành (đường vành đai 3 phía Nam của TP. HCM).
· Phía Bắc là sông Đồng Nai.
· Các kết nối vùng quan trọng của vùng đô thị Biên Hòa bao gồm:

· Phía Tây kết nối với TP. Hồ Chí Minh qua các trục QL 1A, QL 1K, đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc liên vùng phía Nam: Bến Lức - Long Thành, các tuyến đường sắt Quốc gia và nội vùng.

· Phía Nam kết nối với Sân bay Quốc tế Long Thành, Cảng biển Thị Vải Cái Mép và TP. Vũng Tàu qua QL 51, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt. 

· Phía Bắc kết nối với TP. mới Bình Dương qua các đường vành đai 3,4 TP. HCM.  

· Phía Đông kết nối với đô thị Long Khánh qua QL 1A, đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây.  

· Hệ thống đô thị trong vùng đô thị Biên Hòa bao gồm:

· TP. Biên Hòa: Đô thị trung tâm vùng đô thị Biên Hòa.
· TP. Nhơn Trạch: Đô thị công nghiệp.
· Long Thành: Đô thị dịch vụ - thương mại - khoa học.
· Trảng Bom: Đô thị đầu mối kho vận. 

c) Cấu trúc đô thị Biên Hòa 

TP. Biên Hòa phát triển không gian theo cấu trúc chuỗi đô thị đa trung tâm dọc theo trục sông Đồng Nai và trục QL 51 kết nối với đường Đồng Khởi, với các hướng phát triển không gian chính xuống phía Nam và đề xuất mở rộng lên phía Bắc.

Cấu trúc lưu thông: 

· Các tuyến giao thông đối ngoại bao gồm: Các đường vành đai 3 & 4 TP. HCM, đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

· 03 trục dọc bao gồm:  

Trục Đô thị: Dựa trên QL 51, QL 15 và đường Đồng Khởi, chạy xuyên qua trung tâm các khu đô thị truyền thống và các khu đô thị mới ở phía Nam và phía Bắc Biên Hòa. 

Trục Sinh thái: Dọc theo bờ Đông của sông Đồng Nai và qua cù lao Hiệp Hòa, dựa trên các tuyến đường hiện hữu và sẽ được xây dựng. 

Trục Kinh tế: Là tuyến giao thông mới ở phía Đông thành phố, kết nối các vùng phát triển công nghiệp và kết nối tới đô thị sân bay và Sân bay Quốc tế Long Thành ở phía Nam. 

· 04 trục ngang bao gồm: QL 1K - Nguyễn Ái Quốc, QL 1A, đường tránh QL 1A, đường Tam Phước- Trảng Bom.
· Đường sắt Quốc gia.
· Đường thủy dọc theo sông Đồng Nai.
Cấu trúc các vùng phát triển: 

Theo cấu trúc chuỗi đô thị đa trung tâm, bao gồm 03 khu vực đô thị:  

· Khu vực đô thị Biên Hòa truyền thống (trước khi mở rộng ranh giới hành chính năm 2010)  

· Khu vực đô thị mới Nam Biên Hòa (trên cơ sở 04 xã thuộc huyện Long Thành được sáp nhập vào TP. Biên Hòa năm 2010)

· Khu vực đô thị mới Bắc Biên Hòa (trên cơ sở đô thị mới Thạnh Phú và 04 xã thuộc huyện Vĩnh Cửu). 

Các trung tâm đô thị gồm ba loại. Loại thứ nhất có chức năng là trung tâm hành chính mới, bao gồm trung tâm hành chính văn hóa thành phố và trung tâm hành chính văn hóa tỉnh. Loại thứ hai là trung tâm đặc trưng cho thành phố, như cù lao Hiệp Hòa sẽ phát triển thành một trung tâm về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật. Loại thứ ba là các trung tâm có chức năng cấp vùng bao gồm trung tâm tài chính thương mại dịch vụ, nhà ga, nghiên cứu đào tạo, y tế, dịch vụ du lịch.

Cấu trúc cảnh quan 

· Hành lang cảnh quan chính dọc sông Đồng Nai, bao gồm tổ hợp những mảng xanh lớn như công viên dọc sông Đồng Nai, các công viên chuyên đề, công viên sinh thái, làng bưởi Tân Triều. Cù lao Hiệp Hòa đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới xanh của Biên Hòa, gắn liền với yếu tố “Nước” của sông Đồng Nai. 

· Lõi xanh cù lao Hiệp Hòa có thảm thực vật rộng lớn giữa lòng thành phố là một đặc điểm độc đáo của TP. Biên Hòa, gắn liền với ý nghĩa lịch sử văn hóa và cội nguồn của TP. Biên Hòa. Do đó, cù lao Hiệp Hòa cần được bảo tồn mảng xanh với vai trò “Lá phổi xanh” của thành phố và mặt khác, phát huy giá trị văn hóa lịch sử cảnh quan thông quan việc hình thành một trung tâm văn hóa cấp vùng và tạo dựng hình ảnh mới của ‘Cù lao Phố’ mang tính biểu tượng của TP. Biên Hòa.

· Hành lang nông nghiệp - vườn cây ăn trái gắn với sông Đồng Nai ở phía Bắc Biên Hòa. 

· Hành lang sinh thái phía Nam Biên Hòa từ vùng sinh thái ngập nước ven sông Đồng Nai, tới các khu vực nông nghiệp và lâm nghiệp dọc theo sông Buông tới thác Giang Điền. 

7. Định hướng phát triển không gian

7.1. Phân vùng phát triển

· Vùng phát triển các khu đô thị

· Khu đô thị trung tâm lịch sử lấy sông Đồng Nai và cù lao Hiệp Hòa là trục trung tâm, được giới hạn bởi QL 15, đường Đồng Khởi, Sân bay Biên Hòa, Tân Vạn và QL 1A. Phát triển theo hướng chỉnh trang và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan đặc trưng.

· Khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông được giới hạn bởi “Trục kinh tế” ở phía Đông, “Trục đô thị” trung tâm và trục QL 1A (tuyến tránh) ở phía Nam, khu vực này sẽ phát triển theo hướng chỉnh trang và xây mới. 

· Khu đô thị phía Nam (Long Hưng - Phước Tân) dọc sông Đồng Nai và QL 51, phát triển theo hướng chỉnh trang và xây mới. Xây dựng trung tâm đô thị mới ở phía Nam.

· Khu đô thị phía Nam (Tam Phước) được phát triển dựa trên các khu dân cư chỉnh trang và xây dựng mới.  

· Khu đô thị phía Bắc (Thạnh Phú) phát triển xây dựng mới, gắn liền với vùng du lịch vườn cây ăn trái và nông nghiệp dọc sông Đồng Nai.  

· Vùng phát triển công nghiệp

· Phát triển các KCN tập trung, chủ yếu tại 03 khu vực: Long Bình (gắn với khu đô thị Biên Hòa truyền thống), Tam Phước (gắn với khu đô thị phía Nam Biên Hòa) và Thạnh Phú (gắn với khu đô thị phía Bắc Biên Hòa). Khu vực KCN Biên Hòa 2 sẽ chuyển đổi theo xu hướng hậu công nghiệp. 

· Phát triển các cụm CN - TTCN ở khu vực ngoại vi thành phố.   

· Vùng quân sự

· Là vùng dành cho an ninh quốc phòng, bao gồm Sân bay Quân sự Biên Hòa, khu vực Tổng kho Long Bình và khu vực Trường Lục quân tại Tam Phước. 

· Vùng không gian xanh và nông nghiệp

· Các công viên đô thị, công viên rừng, công viên nông nghiệp, công viên chuyên đề. 

· Mạng lưới cây xanh dọc theo sông suối và các trục chính.

· Khu vực nông nghiệp và vườn cây ăn trái ở phía Bắc. 

· Chức năng: Vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí, du lịch, thể thao.

7.2.  Định hướng phát triển các khu đô thị

1. Khu vực Biên Hòa truyền thống

· Dự báo dân số đến 2020: 800.000 - 850.000 người. 

· Dự báo dân số đến 2030: 950.000 - 1.000.000 người. 

· Được chia thành 02 khu đô thị là: Khu đô thị trung tâm lịch sử và khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông.
1.a. Khu đô thị trung tâm lịch sử: 

· Nằm ở vị trí trung tâm của TP. Biên Hòa: Lấy cù lao Hiệp Hòa làm trung tâm và sông Đồng Nai là trục cảnh quan, được giới hạn: Phía Đông giáp Trục Đô thị, phía Tây giáp Bình Dương, phía Bắc giáp Thạnh Phú, phía Nam giáp QL 1A.

· Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 là: 550.000 - 600.000 người. 

· Quy mô đất tự nhiên: 9.643 ha.
· Quy mô đất xây dựng đô thị: 8.515 ha.
· Quy mô đất dân dụng: 4.962 ha. 

· Quy mô đất ở: 2.129 ha.
· Tính chất chức năng và tổ chức không gian: 

· Trung tâm chính trị hành chính văn hóa thành phố. 

· Trung tâm văn hóa - nghệ thuật cấp vùng.
· Trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ cấp vùng. 

· Trung tâm du lịch cảnh quan, di tích lịch sử.
· Trung tâm đào tạo - y tế cấp vùng và thành phố.
· Trung tâm công nghệ cao, trung tâm dịch vụ công cộng và chuyên ngành cấp thành phố và khu đô thị. 

· Khu đô thị trung tâm - lịch sử - truyền thống, khu đô thị trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cấp vùng, khu cải tạo chỉnh trang hỗn hợp, các khu ở chỉnh trang, các khu ở mới.

· Đầu mối giao thông vùng về đường thủy, đường sắt. 
1.b. Khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông

· Vị trí nằm ở phía Đông khu đô thị trung tâm lịch sử, lấy trục QL 1A và trục QL 15 là trục chính khu đô thị, được giới hạn phía Tây là Trục Đô thị, phía Đông là Trục Kinh tế, phía Nam là trục QL 1A (tuyến tránh qua Biên Hòa).

· Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 là: 350.000 - 400.000 người. 

· Quy mô đất tự nhiên: 7.623 ha. 

· Quy mô đất xây dựng đô thị: 6.162 ha.
· Quy mô đất dân dụng: 3.077 ha. 

· Quy mô đất ở: 1.347 ha. 

· Tính chất chức năng và tổ chức không gian: 

· Là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp tập trung và ICD bố trí ở phường Long Bình.

· Các trung tâm chuyên ngành cấp vùng về đào tạo, y tế, TDTT.  

· Các trung tâm dịch vụ, công cộng khu đô thị, trung tâm thương mại.
· Các khu ở chỉnh trang, khu ở xây dựng mới.
· Các công viên gắn liền với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. 

· Khu quân sự ở phường Long Bình.
2. Khu vực Nam Biên Hòa 

· Dự báo dân số đến 2020: 200.000 - 250.000 người. 

· Dự báo dân số đến 2030: 350.000 - 400.000 người. 

· Được chia làm 02 khu đô thị: Khu đô thị phía Tây Quốc lộ 51 và khu đô thị phía Đông Quốc lộ 51.
2.a. Khu đô thị phía Tây Quốc lộ 51

· Vị trí nằm giữa sông Đồng Nai và QL 51, gồm xã Long Hưng và một phần các xã An Hòa, Phước Tân, Tam Phước. 

· Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 là: 280.000 - 310.000 người. 

· Quy mô đất tự nhiên: 5.036 ha.
· Quy mô đất xây dựng đô thị: 3.196 ha.
· Quy mô đất dân dụng: 2.287 ha. 

· Quy mô đất ở: 1.179 ha. 

· Tính chất chức năng và tổ chức không gian: 

· Trung tâm hành chính chính trị văn hóa cấp tỉnh.
· Trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo, trung tâm y tế chuyên ngành chất lượng cao.
· Trung tâm du lịch và giải trí cấp vùng.
· Hình thành một trung tâm đô thị phía Nam Biên Hòa, bao gồm trung tâm hành chính chính trị tỉnh và các chức năng chuyên ngành, trung tâm dịch vụ công cộng khu đô thị, các khu ở tập trung mật độ cao.

· Phát triển khu đô thị dọc QL 51, từ ga đường sắt Biên Hòa tương lai đến đô thị Long Thành, hình thành các khu ở mật độ cao, mật độ thấp và dịch vụ công cộng.

· Dọc sông Đồng Nai thuộc Long Hưng hình thành khu ở sinh thái và dịch vụ công cộng khu đô thị.  

· Tổ chức công viên dọc sông Đồng Nai, công viên sinh thái, vùng đất trũng thấp cho phép ngập.   
2.b. Khu đô thị phía Đông Quốc lộ 51

· Vị trí nằm ở phía Tây Nam của TP. Biên Hòa. Khu đô thị nằm giữa tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Trục Kinh tế phía Đông, gồm một phần các xã Phước Tân và Tam Phước.
· Dân số được dự báo tới năm 2030 là: 70.000 - 90.000 người. 

· Quy mô đất tự nhiên: 4.053 ha.
· Quy mô đất xây dựng đô thị: 2.333 ha.
· Quy mô đất dân dụng: 624 ha. 

· Quy mô đất ở: 308 ha. 

· Tính chất chức năng và tổ chức không gian: 

· Khu đô thị công nghiệp tập trung, tiếp nhận các cơ sở công nghiệp di dời từ trung tâm thành phố.
· Trung tâm đào tạo và dạy nghề cấp vùng. 

· Trung tâm TDTT và công viên giải trí cấp vùng. 

· Tổ chức không gian dịch vụ công cộng khu đô thị dọc Trục Kinh tế kết nối Sân bay Long Thành.

· Khu ở chỉnh trang cải tạo và xây dựng mới, các khu nhà ở công nhân phục vụ các khu công nghiệp.
· Khu đô thị này có sự gắn kết không gian với khu đô thị Giang Điền. 
3. Khu vực Bắc Biên Hòa 

· Bao gồm các xã Thạnh Phú, Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi và một phần xã Thiện Tân của huyện Vĩnh Cửu, phía Bắc Biên Hòa. Phát triển không gian đô thị được tập trung tại khu đô thị mới Thạnh Phú. Phần còn lại bảo tồn vùng nông nghiệp, vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch ven sông Đồng Nai. 

· Dự báo dân số đến 2020:  50.000 - 60.000 người. 

· Dự báo dân số đến 2030:  80.000 - 90.000 người. 
Khu đô thị mới Thạnh Phú

· Phạm vi bao gồm phần lớn xã Thạnh Phú và một phần xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. 

· Dân số được dự báo tới năm 2030 là: 50.000 - 80.000 người. 

· Quy mô đất xây dựng đô thị: 1.200 ha. 

· Quy mô đất dân dụng: 600 ha. 

· Tính chất chức năng và tổ chức không gian: 

· Trung tâm công nghiệp sạch.

· Trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái cấp vùng.  

· Trung tâm công cộng - thương mại - dịch vụ khu đô thị. 

· Trung tâm dịch vụ nông nghiệp kỹ thuật cao.

· Các khu dân cư xây mới, các khu dân cư chỉnh trang
7.3.  Định hướng hệ thống các trung tâm đô thị và trung tâm chuyên ngành

1. Các trung tâm đô thị:
1.a. Trung tâm hành chính chính trị văn hóa tỉnh Đồng Nai

· Tại khu vực đô thị mới Nam Biên Hòa: Đề xuất vị trí tại xã Tam Phước (khu bò sữa Long Thành hiện nay), cách trung tâm Biên Hòa hiện hữu 20 km.

· Quy mô: 60 ha, trong đó dự kiến 20 ha dành để xây dựng các công trình hành chính chính trị tập trung của tỉnh và quảng trường chính.
1.b. Trung tâm hành chính chính trị văn hóa TP. Biên Hòa

· Tại phường Thống Nhất, trên cơ sở mở trục kết nối từ ngã tư Vườn Mít đến sông Cái và cù lao Hiệp Hòa, phát triển quỹ đất chưa sử dụng, tái phát triển khu đất di dời Nhà máy giấy Tân Mai và chỉnh trang dân cư hiện hữu.

· Quy mô: 87 ha theo dự án Trung tâm hành chính văn hóa thương mại thành phố.

1.c. Các trung tâm công cộng thương mại dịch vụ cấp thành phố và cấp khu đô thị

· Các trung tâm công cộng thương mại dịch vụ cấp thành phố như khu trung tâm hiện hữu, khu vực dọc trục Đồng Khởi, khu vực nhà ga đường sắt mới của Biên Hòa.   

· Các trung tâm công cộng thương mại dịch vụ cấp khu đô thị được bố trí ở trung tâm các khu đô thị, như khu vực dọc đường Phạm Văn Thuận,  khu vực Tân Hiệp - Hố Nai, khu vực Long Hưng, Tam Phước, v.v...
2. Các trung tâm chuyên ngành cấp vùng:
2.a. Trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cấp vùng

· Tại khu vực chuyển đổi chức năng KCN Biên Hòa 1 (phần tiếp giáp QL 1A hiện nay) nhằm khai thác lợi thế kết nối trung tâm TPHCM qua tuyến Metro số 1 của TP. HCM. Quy mô khoảng 120 ha.

· Trong tầm nhìn đến 2050, một phần KCN Biên Hòa 2 sẽ được chuyển đổi chức năng và mở rộng cho trung tâm tài chính thương mại dịch vụ cấp vùng tại Biên Hòa. 
2.b. Trung tâm văn hóa cấp vùng

· Bố trí tại cù lao Hiệp Hòa, lá phổi xanh của trung tâm lịch sử của thành phố, nơi lưu giữ các giá trị lịch sử văn hóa hơn 300 năm của Biên Hòa, nhằm tạo dựng hình ảnh mới của Biên Hòa như một thành phố văn hóa. 

· Quy mô trung tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng khoảng 20 ha, bao gồm các công trình bảo tàng, nhà hát, trung tâm triển lãm, viện nghiên cứu. Việc tổ chức không gian trung tâm văn hóa nghệ thuật cấp vùng gắn với mảng xanh công viên sinh thái, công viên chuyên đề (quy mô khoảng 220 ha), bảo tồn làng nghề, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, bảo tồn không gian sống lâu đời tại cù lao Hiệp Hòa.  
2.c. Trung tâm du lịch cấp vùng:

· Khu du lịch Bửu Long (mở rộng) gắn với danh thắng Bửu Long và Văn miếu Trấn Biên, quy mô 208 ha.
· Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên quy mô 200 ha. 

· Khu du lịch Hóa An: Trên cơ sở cải tạo các mỏ đá ở Hóa An, quy mô 280 ha, kết hợp với các dịch vụ hỗn hợp. 

· Khu du lịch Phước Tân: Trên cơ sở cải tạo các mỏ đá ở Phước Tân, quy mô 330 ha, gắn với công viên rừng và cảnh quan sông Buông. 

· Sân golf Long Thành: Quy mô 150 ha.
· Trung tâm dịch vụ du lịch tại khu đô thị Thạnh Phú, gắn với không gian du lịch sinh thái sông Đồng Nai - rạch Bến Cá và làng bưởi Tân Triều, quy mô là 150 ha.
2.d. Trung tâm y tế cấp vùng: 

· Bệnh viện Tâm thần Trung ương II tại đường Nguyễn Ái Quốc.
· Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai tại đường Đồng Khởi.
· Trung tâm y tế chuyên khoa và kỹ thuật cao đề xuất đặt tại khu vực Tam Phước, quy mô 60 ha.
2.e. Trung tâm đào tạo, nghiên cứu cấp vùng: 

· Khu vực Trảng Dài: Bố trí một số đại học dân lập cạnh công viên hồ Suối Mai. Quy mô 54 ha. 

· Khu vực Long Bình Tân: Trường Đại học mở bán công TPHCM và Cao đẳng Sonadezi. Quy mô 54 ha.

· Khu vực Tam Phước: Bố trí các trường đại học mới với quy mô đất 170 ha ở khu đô thị phía Tây QL 51 và các trường cao đẳng, dạy nghề với  quy mô đất 108 ha ở ở khu đô thị phía Đông QL 51.
2.f. Trung tâm thể thao cấp vùng: 

· Trung tâm TDTT cấp vùng quy mô 180 ha, đề xuất bố trí tại xã Phước Tân, phía Đông đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, gắn với công viên rừng. 

7.4.  Định hướng phát triển không gian ở

· Các khu ở chỉnh trang và nâng cấp: Tổng diện tích khoảng: 3.650 ha, chiếm 71% tổng diện tích đất ở của toàn TP bao gồm khoảng 3.000 ha đất ở hiện hữu tại khu vực đô thị truyền thống và 650 ha đất ở nông thôn trong quá trình đô thị hóa tại phía Nam và phía Tây thành phố.  

· Các khu ở xây mới mật độ cao: Diện tích khoảng: 550 ha, bao gồm một số khu tái phát triển tại khu vực Biên Hòa cũ và các khu xây mới ở phía Nam dọc QL 51 và tại khu đô thị Tam Phước.

· Các khu ở xây mới mật độ thấp: Diện tích khoảng: 770 ha, chủ yếu phân bố tại khu đô thị sinh thái phía Nam ven sông Đồng Nai và khu đô thị phía Tây sông Đồng Nai.     

7.5. Định hướng không gian công nghiệp và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

· Tổng diện tích đất công nghiệp tại Biên Hòa đến 2030 là 1.874 ha, bao gồm 1.819 ha các khu công nghiệp tập trung và 55 ha các cụm công nghiệp. Không gian công nghiệp của TP. Biên Hòa sẽ gồm 02 khu vực chính như sau:

· Khu vực các KCN tập trung tại phường Long Bình: Ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác... 

· Khu vực các KCN tại Tam Phước: Phát triển công nghiệp đa ngành.

· Ngoài ra, khu vực phía Bắc Biên Hòa có KCN Thạnh Phú phát triển công nghiệp sạch. 

· Trong tầm nhìn đến năm 2050, một phần KCN Biên Hòa 2 có quy mô 110 ha sẽ được chuyển đổi chức năng thành phát triển hỗn hợp, thương mại dịch vụ.

· Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: Diện tích 384 ha, bao gồm nhà ga đường sắt mới Biên Hòa kết hợp với bến xe liên tỉnh ở An Hòa, cảng Đồng Nai ở Long Bình Tân, cảng ICD ở Long Bình, các Nhà máy nước Thiện Tân, Tân Hạnh, các trạm xử lý nước thải ở Hố Nai, Long Bình Tân, v.v…

7.6. Định hướng phát triển không gian cây xanh, công viên chuyên đề và không gian mở

· Mạng lưới không gian xanh bao gồm các công viên đô thị, các công viên chuyên đề như du lịch - giải trí - TDTT, công viên sinh thái, công viên rừng được kết nối với nhau qua các hành lang xanh dọc theo sông suối và kết nối với không gian xanh và nông nghiệp ngoài đô thị.

· Các công viên chuyên đề được tổ chức như sau:

· Công viên văn hóa - sinh thái cù lao Hiệp Hòa, quy mô 220 ha là lá phối xanh cho trung tâm thành phố lịch sử, một không gian công viên chuyên đề kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, gắn kết không gian với sông Đồng Nai, sông Cái tạo bản sắc đặc trưng cho đô thị.

· Công viên Hồ Suối Xóm Mai quy mô 250 ha tại khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông.
· Công viên dọc sông Đồng Nai và sông Cái, tạo thành tuyến công viên đô thị ven sông.
· Công viên sinh thái phía Nam Biên Hòa, quy mô 1.049 ha thuộc khu đô thị phía Tây QL 51. Có khả năng chứa nước khi bị tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong tương lai. Trong công viên này trục cảnh quan là sông Buông, gắn với các Khu du lịch Sơn Tiên, Khu sân golf Long Thành.  

· Công viên TDTT quy mô 180 ha nằm phía Đông Quốc lộ 51, gắn với không gian công viên rừng ở Phước Tân với cảnh quan đặc trưng là sông Buông và tôn tạo rừng nhiệt đới. 

· Các khu du lịch như Bửu Long quy mô 208 ha, Hóa An quy mô 280 ha, Phước Tân quy mô 330 ha. Khai thác các hồ nước phục hồi từ các hồ khai thác đá, mảng xanh tự nhiên, gắn liền với các di tích kiến trúc tôn giáo và các loại hình dịch vụ du lịch, giải trí.  

· Khu bảo tồn vườn cây ăn trái, bưởi Tân Triều dọc sông Đồng Nai.
· Các khu vực nông nghiệp công nghệ cao dọc trục kinh tế phía Đông thành phố.  

7.7.  Các khu đất quốc phòng 

· Diện tích đất quốc phòng 4.137 ha, bao gồm Sân bay Quân sự Biên Hòa, Tổng kho Long Bình, Trường Lục quân tại Tam Phước và các khu đất quốc phòng nằm rải rác trong thành phố. Kiến nghị sự đồng thuận của Bộ Quốc phòng để hình thành trục đường nối từ trung tâm hành chính thành phố ở Thống Nhất đến trung tâm hành chính tỉnh ở Tam Phước đi qua khu đất quốc phòng ở phía Nam KCN Biên Hòa 2. 

· Kiến nghị chuyển đổi một phần đất quân sự hiện nay sang đất dân dụng.
8. Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến 2030

· Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất toàn thành phố đến 2030 như bảng sau:

	STT
	Danh mục
	Chỉ tiêu (m2/ng)
	Diện tích 
(ha)
	Tỷ lệ trên đất dân  dụng
	Tỷ lệ trên tổng DT

	A. ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ 
	145
	20.330
	 
	77,1%

	I
	Đất dân dụng đô thị
	80
	11.180
	100%
	42,4%

	1
	Đất ở đô thị
	36.6
	5.128
	45,9%
	19,5%

	2
	Đất công trình công cộng
	8.5
	1.195
	10,7%
	4,5%

	3
	Đất phát triển hỗn hợp
	10
	1.396
	12,5%
	5,3%

	4
	Đất công viên cây xanh  
	8
	1.126
	10,1%
	4,3%

	5
	Đất giao thông đô thị
	16.7
	2.335
	20,9%
	8,9%

	II
	Đất ngoài dân dụng 
	 
	9.150
	 
	34,7%

	6
	Đất trung tâm HCCT văn hóa cấp tỉnh
	 
	60
	 
	0,2%

	7
	Đất trung tâm văn hóa cấp vùng
	 
	20
	 
	0,1%

	8
	Đất trung tâm tài chính TMDV cấp vùng
	 
	120
	 
	0,5%

	9
	Đất trung tâm đào tạo cấp vùng
	 
	403
	 
	1,5%

	10
	Đất trung tâm y tế cấp vùng
	 
	87
	 
	0,3%

	11
	Đất trung tâm TDTT cấp vùng
	 
	180
	 
	0,7%

	12
	Đất công nghiệp
	 
	1.736
	 
	6,6%

	13
	Đất công trình đầu mối HTKT
	 
	384
	 
	1,5%

	14
	Đất quốc phòng
	 
	4.152
	 
	15,8%

	15
	Đất du lịch
	 
	1.713
	 
	6,5%

	16
	Đất GT đối ngoại
	 
	295
	 
	1,1%

	B. ĐẤT KHÁC
	 
	6.025
	 
	22,9%

	17
	Đất công viên sinh thái
	 
	1.422
	 
	5,4%

	18
	Đất cây xanh cảnh quan - cây xanh cách ly hành lang giao thông
	 
	599
	 
	2,3%

	19
	Đất lâm nghiệp
	 
	2.046
	 
	7,8%

	20
	Đất sông suối
	 
	1.958
	 
	7,4%

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	26.355
	 
	100,0%


9. Định hướng tổ chức không gian (thiết kế đô thị)

· Khung thiết kế đô thị tổng thể:

Các trục kiểm soát phát triển: Kiểm soát tầng cao, mật độ xây dựng, khoảng lùi và hình thức kiến trúc đối với các trục phát triển chính sau:

Các trục dọc bao gồm: Trục chính đô thị kết nối từ trung tâm hành chính thành phố đến trung tâm hành chính tỉnh, trục Đồng Khởi kết nối với Quốc lộ 51, trục sinh thái ven sông Đồng Nai, trục kết nối các khu công nghiệp phía Đông.  

Các trục ngang gồm: Đường Nguyễn Ái Quốc - Quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A (tuyến tránh), đường Tam Phước - Trảng Bom.
Các vùng kiểm soát: Kiểm soát mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tỷ lệ diện tích cây xanh, không gian mở, công trình  dịch vụ công cộng , tỷ lệ giao thông tại các khu đô thị gồm:  

- Khu đô thị trung tâm lịch sử.  

- Khu đô thị trung tâm mở rộng phía Đông.
- Khu đô thị phía Tây Quốc lộ 51 và ven sông Đồng Nai.
- Khu đô thị phía Đông Quốc lộ 51.
Hệ thống các công trình điểm nhấn: Trên các trục kiểm soát và tại các vùng kiểm soát, đặc biệt tại khu vực trung tâm và dọc trục không gian chính của các khu đô thị bố trí các công trình điểm nhấn gồm: Các công trình dịch vụ công cộng, các công trình hành chính, khách sạn cao cấp, các công trình thương mại và các quảng trường.

Hệ thống cây xanh, công viên cảnh quan, mặt nước không gian mở:

Kiểm soát cảnh quan các công viên chuyên đề, công viên sinh thái, các không gian mở, các khu vực bảo tồn cây xanh (vườn cây ăn trái), duy trì sự đa dạng sinh học khu vực ven sông, kênh rạch, hồ nước. 

· Các chỉ tiêu kiểm soát phát triển chung cho các khu đô thị:

Các chỉ tiêu kiểm soát phát triển được khống chế trong quy hoạch sử dụng đất của các khu đô thị. Quản lý, duy trì chất lượng cảnh quan phố/mặt tiền đường/ mặt tiền sông theo đúng quy hoạch và không gian công cộng. Một số các trục trọng yếu và các nhân tố đặc trưng khác của thành phố cần được xác định và bảo tồn trong các đồ án quy hoạch chi tiết sau đồ án này.

· Các hướng dẫn, quy định chung cho các khu đô thị:

Trung tâm hành chính, công trình công cộng dịch vụ, các trung tâm chuyên ngành: Mật độ xây dựng 30 - 50%. Tầng cao tối đa: 07 tầng. (Các công trình điểm nhấn có thể từ 12 - 20 tầng). Hệ số sử dụng đất: 2 - 6.

Trung tâm thương mại - dịch vụ: Mật độ xây dựng 40 - 60%. Tầng cao tối đa 12 tầng. (Các công trình điểm nhấn có thể từ 20 - 30 tầng). Hệ số sử dụng đất: 4 - 12. 

Khu phát triển hỗn hợp: Mật độ xây dựng 40 - 60%. Tầng cao tối đa: 12 tầng. (Các công trình điểm nhấn có thể đến 20 - 30 tầng). Hệ số sử dụng đất: 4 - 12. 

Khu ở mật độ cao: Mật độ xây dựng: 40 - 80%. Tầng cao tối đa: 12 tầng. (Các công trình điểm nhấn có thể đến 20 tầng). Hệ số sử dụng đất: 3 - 8. 

Khu ở sinh thái, mật độ thấp: Mật độ xây dựng 30 - 40%. Tầng cao tối đa 05 tầng. Hệ số sử dụng đất: 1 - 2. 

Cây xanh công viên, cảnh quan: Mật độ xây dựng tối đa 5%. Tầng cao tối đa: 03 tầng. Hệ số sử dụng đất: 0,2.  

Khu công nghiệp. Mật độ xây dựng: 60 - 80%. Tầng cao tối đa: 05 tầng. Hệ số sử dụng đất: 1 - 3.
Quy chế kiểm soát phát triển: Theo quy chế quản lý kiến trúc, đô thị.

10. Định hướng quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

10.1 Giao thông:
1- Giao thông đối ngoại:

· Đường sắt:  

· Đường sắt Bắc - Nam. 

· Tàu điện Sài Gòn - Biên Hòa.
· Đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu.  

· Đường bộ

· Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu lộ giới 120m.
· Quốc lộ 1A. 

· Quốc lộ 51: Lộ giới 64m.
· Quốc lộ 1K: Lộ giới 55m. 

· TL760: Lộ giới 36m.
· TL768: Lộ giới 38m.
· Đường đi từ đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây ở phía Nam vòng lên phía Đông Bắc TP. Biên Hòa, nối TP. Biên Hòa với tỉnh Bình Dương theo hướng Tây Bắc, lộ giới 60m.  

· Đường thủy: Sông  Đồng Nai cần được nạo vét.  

· Bến bãi:

· Đường sắt: Ga Biên Hòa sẽ xây dựng mới tại An Hòa, chiều dài 1.500 - 2.000m, rộng trung bình 100 - 150m, diện tích 20 - 25 ha.

· Đường bộ: Duy trì bến xe khách hiện hữu tại ngã 3 Tam Hiệp, diện tích 1,7 ha, và bến xe khách Biên Hòa tại đường Nguyễn Ái Quốc, diện tích 1,3 ha. Xây dựng thêm 01 bến xe liên tỉnh tại ga An Hòa, diện tích 05 - 07 ha và 01 bến xe tại khu vực phía Nam gần trung tâm hành chính mới của tỉnh với quy mô 02 - 03 ha.
· Đường thủy: Cảng Long Bình Tân duy trì ở vị trí hiện tại, diện tích 09 ha. Duy trì bến đò An Hảo. Dọc sông Cái bố trí một số bến theo quy hoạch của Sở Giao thông. 
2. Giao thông nội thị 

· Đường chính đô thị:
Trục dọc gồm:  

· Trục ven sông Đồng Nai: Chiều dài tuyến khoảng 26,3 km, lộ giới rộng  3.242m. 

· Trục giữa: Từ ngã tư Vườn Mít qua cù lao Hiệp Hòa, KCN Biên Hòa 1, KCN Biên Hòa 2 kéo qua khu TT hành chính mới của tỉnh. Chiều dài tuyến khoảng 18 km, lộ giới dự kiến từ 32 - 42m, riêng đoạn từ ngã tư Vườn Mít tới sông Đồng Nai lộ giới rộng 60m.

· Trục Đồng Khởi - AMATA - QL 51 hiện hữu: Chiều dài tuyến khoảng 22 km, lộ giới rộng 30 đến 40m. Riêng đoạn Quốc lộ 51 từ Cổng số 11 đi về Vũng Tàu nối TP. Biên Hòa với Vũng Tàu có lộ giới 64m.

· Trục đường Bùi Hữu Nghĩa (từ Tân Vạn tới Hóa An): Lộ giới 28m, dài 5.9 km
Trục ngang gồm: 

· Trục đường Nguyễn Ái Quốc - QL 1A (từ ngã 3 Chợ Sặt tới Trảng Bom): Lộ giới từ 32 - 55m.  

· Trục xa lộ Hà Nội (từ Ngã 4 Vũng Tàu - Ngã 3 Chợ Sặt) nối vào đường Thiện Tân ra đường Vành đai 4 TPHCM. Lộ giới từ 32 - 117m.

· Trục đường tránh QL1: Từ Ngã tư Vũng Tàu tới Cổng 11 và nối vào QL 1A tại Trảng Bom. Lộ giới từ 64 - 65m.
· Trục qua khu trung tâm hành chính mới của tỉnh (từ đường Chất thải rắn tới đường ven sông). Lộ giới rộng 47m.
· Ngoài ra còn có một số các trục chính đô thị như: Đường Phạm Văn Thuận, đường Võ Thị Sáu, đường 30/4,...

· Đường chính khu vực:

· Các trục đường chính khu vực hiện hữu sẽ được cải tạo nâng cấp và xây dựng mới tại các khu vực phát triển có chiều rộng mặt đường 03 - 04 làn xe , lộ giới trung bình từ 22 - 28m. Tổng chiều dài loại đường này khoảng 62 km.

· Trong các khu đô thị sẽ xây mới, cải tạo và nâng cấp một số tuyến đường khu vực với chiều rộng mặt đường 03 làn xe, lộ giới rộng 20,5m. Tổng chiều dài loại đường này khoảng 75 km.
4. Các tuyến giao thông công cộng 

· Đường tàu điện 

· Tuyến dựa trên đường sắt hiện hữu (TP. HCM - Biên Hòa - Trảng Bom).

· Tuyến đi dọc Xa lộ Biên Hòa (Ga An Hòa - ngã 3 Vũng Tàu - Trảng Bom).

· Tuyến nối ga đường sắt An Hòa - ngã 3 Vũng Tàu theo đường vành đai  ven sông Cái về trung tâm thành phố Biên Hòa.

· Các tuyến xe buýt công cộng dọc các tuyến đường chính thành phố:

· Tuyến nối khu trung tâm cũ qua phường Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp đi KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa 2 - đi theo tuyến đường dọc sông Cái.
· Tuyến nối khu trung tâm cũ với KCN Biên Hòa 2, Long Bình - theo đường QL 1, QL 15.
· Tuyến nối khu trung tâm qua các khu dân cư tới sân vận động - theo đường 5.
· Tuyến nối khu trung tâm qua các khu dân cư qua cù lao Hiệp Hòa - theo đường trung tâm dự kiến.
· Tuyến nối khu dân cư trong thành phố với khu dân cư khu vực Hố Nai, bệnh viện - theo QL1 cũ.


10.2 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

· Cốt xây dựng được xác định (HXD) > 2,10m.

· Chủ yếu là san đắp cục bộ khi xây dựng. Một phần ven sông Đồng Nai và một phần cù lao xã Hiệp Hòa có cao độ thấp, dưới cốt ngập lụt, cần phải tôn nền cao đối với các khu vực xây dựng. Khu vực nội ô hiện nay mật độ xây dựng dày đặc nhưng khi cải tạo cần phải tôn nền cục bộ các khu vực trũng để tạo mặt bằng xây dựng và tổ chức thoát nước tốt. 

· Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế bằng cống tròn bê tông cốt thép tách riêng với nước bẩn sinh hoạt, xả trực tiếp ra sông, suối gần nhất. Để thoát nước tốt, cần giữ lại các suối lớn chảy trong nội thành nhưng phải có biện pháp cải tạo, nạo vét, mở rộng lòng suối, kè bờ để thoát nước tốt và tránh ô nhiễm môi trường. Đồng thời cần xây dựng thêm một số hồ điều hòa trên các suối có diện tích lưu vực lớn để cải thiện điều kiện thoát nước của sông suối như suối Săn Máu, suối Chùa...

· Hình thành các công viên sinh thái cho phép ngập tại các khu vực đất trũng ở cù lao Hiệp Hòa, ở phía Nam Biên Hòa gần sông Đồng Nai, v.v… để thích ứng với tác động biến đổi khí hậu. 

10.3 Cấp nước

· Nhu cầu dùng nước:

· Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt: 150lít/người-ngày đến năm 2020 và 180lít/người-ngày đến năm 2030, chỉ tiêu cấp nước công nghiệp: 30m³/ha-ngày

· Tổng nhu cầu dùng nước tới năm 2020: 313.000m³/ngày

· Tổng nhu cầu dùng nước tới năm 2030: 437.600m³/ngày

· Nguồn nước:

· Nước mặt: Hệ thống sông Đồng Nai dồi dào về trữ lượng, tốt về chất lượng, có thể đảm bảo mọi nhu cầu dùng nước không chỉ cho TP. Biên Hòa mà cho các đô thị khác trong vùng. Khu vực khai thác nước thuận lợi nhất là đoạn sông Đồng Nai từ Biên Hòa đến hồ Trị An. 

· Nước ngầm: Trữ lượng nước ngầm khu vực Biên Hòa - Long Bình không nhiều, phân bố không đều nên chỉ có thể khai thác để sử dụng cấp nước hạn chế với quy mô nhỏ cho dân cư ở xa mạng lưới cấp nước thành phố.

· Các công trình đầu mối

· Nhà máy nước Biên Hòa giữ nguyên công suất hiện hữu 36.000m³/ngày. 

· Nhà máy nước Long Bình giữ nguyên công suất hiện hữu 30.000m³/ngày.
· Tại khu vực Thiện Tân có Nhà máy nước Thiện Tân nâng công suất lên 300.000m³/ngày đến 2030. Bên cạnh đó là Nhà máy nước Nhơn Trạch công suất 300.000m³/ngày đến 2030, ống chuyển tải đi qua TP. Biên Hòa về tới Nhơn Trạch và cấp cho các KCN dọc trục QL 51 và Tam Phước Long Thành.

· Tại khu vực phía Tây sông Đồng Nai có Nhà máy nước Hóa An - Tân Thạnh 15.000m³/ngày.
·  Mạng lưới đường ống:

· Xây dựng các tuyến ống chuyển tải đường kính Ø1200 đến Ø500 từ Thiện Tân về các khu đô thị.
· Xây dựng các tuyến ống phân phối đường kính Ø400 đến Ø150 từ các ống chính về các khu dân cư mới.

10.4 Cấp điện

· Phụ tải điện:

· Chỉ tiêu điện sinh hoạt: Đến năm 2020 là 1.500 KWh/người/năm, đến năm 2030 là 2.100 KWh/người/năm.
· Chỉ tiêu điện công trình công cộng đô thị là 40% phụ tải điện sinh hoạt dân dụng.
· Tiêu chuẩn cấp điện cho phụ tải công nghiệp từ 160 ~ 350 KW/ha, bình quân 200 KW/ha.

Mức tổn hao và dự phòng là 15%.
Tổng phụ tải điện đến năm 2020 là 1.105.610 KW, đến năm 2030 là 1.603.100 KW.
· Nhà máy điện:

· Hiện nay TP. Biên Hòa được cấp điện chủ yếu từ nguồn điện lưới Quốc gia.

· Nguồn điện tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là Thủy điện Trị An, Nhiệt điện Nhơn Trạch, Amata, Formosa, Vedan.

· Trạm biến thế 220 KV, 110 KV:   
Các trạm biến thế hiện hữu:

· Trạm 220/110 KV Long Bình, 2x250 MVA.

· Trạm 110/22 KV  An Bình, 2x63 MVA.

· Trạm 110/22 KV Đồng Nai, 2x40 MVA.

· Trạm 110/22 KV Biên Hòa, 2x40 MVA.

· Trạm 110/22 KV Tân Hòa, 2x40 MVA.

· Trạm 110/22 KV Tân Mai, 2x63 MVA.

· Trạm 110/22 KV Thạnh Phú, 2x40 MVA.

· Trạm 110/22 KV Loteco, 2x40 MVA.

· Trạm 110/22 KV  Amata, 2x40 MVA.

· Trạm 110/22 KV Tam Phước, 1x40 MVA.
Đến năm 2020, dự kiến xây dựng các trạm biến thế: 

· Trạm Tam Phước 220/110 KV - 2x250 MVA + 110/22 KV - 2x40 MVA, công suất đợt đầu là 220/110 KV - 250 MVA và 110/22 KV - 40 MVA.

· Trạm 110/22 KV Amata 2, công suất đợt đầu 40 MVA, dài hạn 2x40 MVA.

· Trạm 110/22 KV Quang Vinh, công suất đợt đầu 63 MVA, dài hạn 2x63 MVA.

· Trạm 110/22 KV Tân Hiệp, công suất đợt đầu 63 MVA, dài hạn 2x63 MVA.

· Trạm 110/22 KV KĐT Long Hưng, công suất đợt đầu 40 MVA, dài hạn 2x40 MVA.

· Nâng công suất Trạm 110/22 KV Tam Phước lên 2x40 MVA.

· Để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện đến năm 2030, cải tạo nâng công suất các trạm biến thế 110/22 KV Đồng Nai, Biên Hòa, Tân Hòa, Thạnh Phú, Tam Phước, KĐT Long Hưng lên thành 2x63 MVA.

· Lưới điện 220 KV, 110 KV:
Các tuyến cao thế hiện hữu trên địa bàn thành phố:

· Tuyến 220 KV Trị An - Long Bình.

· Tuyến 220 KV Bảo Lộc - Long Bình.

· Tuyến 220 KV Long Bình - Thủ Đức.

· Tuyến 220 KV Long Bình - Nhơn Trạch.

· Tuyến 110 KV Long Bình - Đồng Nai - Thủ Đức.

· Tuyến 110 KV Long Bình - Biên Hòa.

· Tuyến 110 KV Long Bình - Vicasa - Tân Mai.

· Tuyến 110 KV Long Bình - Long Thành.

· Tuyến 110 KV Long Bình - Amata - Hố Nai.

· Tuyến 110 KV Long Bình - Thống Nhất.

· Tuyến 110 KV Trị An - Tân Hòa.

· Tuyến 110 KV Tân Hòa - Sông Mây.

· Tuyến 110 KV Tân Hòa - Trị An.

· Tuyến 110 KV Tân Hòa - Thạnh Phú.
Dự kiến xây dựng các tuyến cao thế:


· Tuyến 220 KV Sông Mây - Long Bình - Tam Phước.

· Tuyến 110 KV cấp điện cho Trạm 110 KV Amata 2, rẽ nhánh từ tuyến 110 KV Long Bình - Amata.

· Tuyến 110 KV Thủ Đức Bắc - Quang Vinh - Tân Hiệp.

· Tuyến 110 KV cấp điện cho trạm KĐT Long Hưng, chuyển tiếp từ tuyến 110 KV Long Bình - Long Thành.

· Tuyến 110 KV cấp điện cho Trạm Giang Điền, chuyển tiếp từ tuyến 110 KV Long Bình - Long Thành.
10.5 Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

· Thoát nước thải:

· Tiêu chuẩn nước thải = 80 % tiêu chuẩn cấp nước.
· Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt 2020: 158.400m³/ngày, năm 2030: 202.000m³/ngày.

· Tổng lưu lượng nước thải khu công nghiệp, cụm công nghiệp 2020: 48.700m³/ngày, năm 2030: 46.400m³/ngày.

· Tại khu đô thị cũ gồm 20 phường: Xây dựng tuyến cống bao thu gom nước thải tách riêng khỏi tuyến cống chung, đưa nước thải về khu xử lý, cống bao đường kính D400 - D1500, xây dựng 02 trạm xử lý nước thải riêng, theo tiêu chuẩn QCVN14-2008/BTNMT mới xả ra sông. Trạm xử lý số 01 công suất 30.000m³/ngày tại phường Hố Nai. Trạm xử lý số 02 công suất 100.000m³/ngày tại phường Long Bình Tân. Khu đất tại phường Tam Hiệp (9,3 ha đã có quyết định thu hồi đất) để làm trạm bơm chuyển tải nước thải về khu Long Bình Tân.

· Khu vực 04 phường xã Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa, Tân Vạn: Xây dựng  Trạm xử lý nước thải số 03 công suất 20.000m³/ngày. 

· Khu vực cù lao xã Hiệp Hòa: Xây dựng Trạm xử lý nước thải số 04 công suất 2.000m³/ngày. 

· Các khu vực mới phát triển tại các xã  Long Hưng, Tam Phước, An Hòa, Phước Tân: Xây dựng trạm xử lý nước thải theo các dự án phát triển đô thị được duyệt

· Nước thải công nghiệp: Xử lý ngay tại dự án, đạt tiêu chuẩn QCVN24-2009/BTNMT trước khi xả ra ngoài.

· Quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

· Tổng lượng rác sinh hoạt toàn thành phố tới năm 2020 là 1.100 tấn/ngày, tới năm 2030 là 1.400 tấn/ngày. Lượng rác công nghiệp năm 2020 là 203 tấn/ngày và năm 2030 là 193 tấn/ngày.

· Rác: Rác sinh hoạt đưa về khu liên hợp của tỉnh tại huyện Vĩnh Cửu, rác công nghiệp đưa về bãi rác tại Quang Trung, huyện Thống Nhất.
· Nghĩa trang: Di dời các nghĩa trang nhỏ lẻ trong dân, từng bước tuyên truyền, khuyến khích hỏa táng, nghĩa trang chung của toàn tỉnh Đồng Nai mang tính liên vùng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu.

11. Đánh giá môi trường chiến lược:

11.1 Định hướng chung

· Gắn kết vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu vào quá trình quy hoạch và quá trình triển khai các dự án thuộc quy hoạch. 

· Thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với tất cả các dự án thuộc quy hoạch.

· Xem xét lồng ghép vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu vào quy hoạch và kế hoạch bảo vệ môi trường của địa phương. 

11.2 Các mục tiêu và giải pháp

· Giảm thiểu ô nhiễm nước mặt do hoạt động đô thị và sản xuất.
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí.
· Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn.

· Giảm thiểu tác động do ô nhiễm tồn lưu.
· Tăng diện tích công viên cây xanh trong đô thị.
· Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa.  

· Thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là nguy cơ ngập do nước biển dâng.
12. Quy hoạch xây dựng đợt đầu đến 2020

12.1 Mục tiêu

· Nâng cấp chất lượng môi trường sống của TP. Biên Hòa, từng bước chuyển đổi TP. Biên Hòa từ một thành phố công nghiệp sang thành phố văn hóa và sống tốt.
· Khẳng định vai trò vị thế của Biên Hòa đối với tỉnh Đồng Nai và vùng TP. HCM thông qua việc hình thành một số trung tâm đô thị mới và trung tâm chuyên ngành chia sẻ chức năng với TP. HCM và làm động lực phát triển cho Biên Hòa.
· Phát triển đô thị hài hòa với bảo tồn không gian xanh cảnh quan, tích hợp giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu.
· Phát triển khung hạ tầng kỹ thuật kết nối vùng, tăng cường sự kết nối giữa khu vực Biên Hòa truyền thống và khu vực Nam Biên Hòa.
12.2 Các dự án chiến lược

1. Dự án Khu đô thị trung tâm hành chính chính trị văn hóa tỉnh Đồng Nai tại Tam Phước: 

Nằm ở khu vực cực Nam của TP. Biên Hòa, gắn với trung tâm thương mại dịch vụ phía Nam Biên Hòa, trung tâm đào tạo cấp vùng, và các khu ở mật độ cao. 

2. Dự án Khu đô thị trung tâm hành chính văn hóa TP. Biên Hòa tại P. Thống Nhất: 

Khu vực tập trung các trụ sở, cơ quan hành chính cấp thành phố, cũng như các công trình văn hóa của thành phố, có sự kết nối với Nhà ga Biên Hòa sẽ là một trong những đầu mối giao thông công cộng của thành phố trong tương lai.

3. Dự án Khu đô thị trung tâm tài chính thương mại dịch vụ cấp vùng tại KCN Biên Hòa 1: 

Chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 hiện nay (và một phần KCN Biên Hòa 2 trong tương lai) thành Khu đô thị trung tâm tài chính thương mại dịch vụ cấp vùng (gắn với việc xây dựng tuyến Metro kéo dài từ trung tâm TP. HCM).  
4. Dự án Trung tâm văn hóa cấp vùng tại cù lao Hiệp Hòa: 

Từng bước hình thành trung tâm văn hóa cấp vùng với các công trình triển lãm, bảo tàng, nhà hát, cùng với bảo tồn mảng xanh sinh thái như nguồn tài nguyên để làm công viên thành phố, vườn bách thảo kết hợp với hệ sinh thái ngập nước và không gian cảnh quan ven sông.  

5. Dự án Trục sinh thái ven sông Đồng Nai:
Kết nối tuyến đường ven sông Đồng Nai và sông Cái với các đoạn đường hiện hữu và xây mới từ Bửu Long đến Tam Phước, kết hợp với việc hình thành tuyến công viên ven sông và các bến đường thủy.   

6. Dự án Trục chính đô thị: 

Xây dựng trục kết nối từ trung tâm hành chính văn hóa TP. Biên Hòa tại P. Thống Nhất, qua cù lao Hiệp Hòa đến Khu chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 và trục kết nối (song song với quốc lộ 51) từ Khu ga đường sắt mới Biên Hòa tại xã An Hòa đến Trung tâm hành chính chính trị tỉnh Đồng Nai, xã Tam Phước.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa.
- Giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày HĐND thành phố thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Biên Hòa khóa X, kỳ họp lần thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2012./. 
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